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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 13/02/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	350
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Ngư Thủy Trung, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	483
	Bùi Minh Đức
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	484
	Hoàng Văn Thuận
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4 
	487
	Hoàng  Văn Công
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5 
	489
	Phan Văn Hiếu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	490
	Hoàng Tuấn Anh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7 
	492
	Trịnh Đình Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	493
	Lưu Đức Độ
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	502
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10 
	503
	Trần Văn hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	504
	Đỗ Đức Nam
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12 
	505
	Nguyễn Văn Toàn
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	506
	Trần Nhật Linh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	507
	Phạm Văn Tình
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	15 
	508
	Hoàng Thanh Sơn
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	16 
	510
	Dương Công Trung
	Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	511
	Bạch Doản Trạn
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	18 
	512
	Võ Quang Sang
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19 
	515
	Phan Hiếu Khang
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	517
	Lê Thanh Huy
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21 
	522
	Hoàng Văn Dũng
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	527
	Nguyễn Văn Hiệp
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	528
	Lưu Văn Tuấn
	Ha Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24 
	529
	Trần Anh Dũng
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	25 
	530
	Nguyễn Ngọc Tuán
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26 
	533
	Phan Thúy Trinh
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27 
	537
	Đinh Thị Tâm
	Lâm Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	538
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	29 
	540
	Hoàng Văn Trường
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	546
	Phạm Quyết thắng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	547
	Nguyễn Đăng Tiến
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32 
	548
	Lê văn Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	550
	Nguyễn Văn Tý
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	9943
	Trần Thị Ánh Tuyết
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


